
Họ và tên

 đệm
Tên Số Ngày cấp

Nơi 

cấp
Nam Nữ

1
Trần Thị 

Tuyết 
Nga 240861201 08/07/2009

Công An 

Đắk Lắk
04/12/1986

Thị trấn Buông Trấp, huyện 

Krông Ana, tỉnh Đắk Lắk

Dược Sĩ 

Trung cấp

Người chịu TNCM về 

dược của: Quầy thuốc; cơ 

sở chuyên bán lẻ dược liệu, 

thuốc dược liệu, thuốc cổ 

truyền

5743/CCHN-

D-SYT-ĐNAI
20/12/2021

CCCD : 

075186003750

ngày cấp 04/08/2022 

2
Nguyễn Thị 

Lệ 
Chi 281134031 09/02/2015

Công An 

Bình Dương
20/10/1997

Tổ 12, Ấp 3, Lạc An, huyện Bắc 

Tân Uyên, tỉnh Bình Dương

Dược sĩ cao 

đẳng 

Người chịu TNCM về 

dược của: Quầy thuốc; cơ 

sở chuyên bán lẻ dược liệu, 

thuốc dược liệu, thuốc cổ 

truyền

5287/CCHN-

D-SYT-ĐNAI
05/05/2021

CCCD : 

074197000689

ngày cấp: 06/03/2023

3
Nguyễn Lê 

Phương
Anh 075197020835 08/09/2022

Cục Cảnh 

sát quản lý 

hành chính 

về trật tự xã 

hội

06/06/1997

139k2, ấp Hưng Hiệp, xã Hưng 

Lộc, huyện Thống Nhất, tỉnh 

Đồng Nai

Dược sĩ Đại 

học

Người chịu TNCM về 

dược của nhà thuốc

8319/CCHN-

D-SYT-ĐNAI
18/09/2023

4
Nguyễn 

Minh
Hiếu 271784645

Công An 

Đồng Nai
1987

ấp Đức Long, Gia Tân 2, Thống 

Nhất, Đồng Nai

Dược sĩ  đại 

học
Quầy thuốc 

2763/ĐNAI-

CCHND
07/07/2017

5 Trịnh Thị Chiến 272855735 08/12/2016
Công An 

Đồng Nai
16/06/1986

Tổ 23, Khu phố 4A, phường 

Trảng Dài, thành phố Biên Hòa, 

tỉnh Đồng Nai

Dược Sĩ 

Trung cấp

Người chịu TNCM về 

dược của: Quầy thuốc; cơ 

sở chuyên bán lẻ thuốc 

dược liệu, thuốc cổ truyền

1584/CCHN-

D-SYT-ĐNAI
16/09/2019

6 Lê Thị Tuyết Mai 272053227 04/08/2006
Công An 

Đồng Nai
26/10/1991

Ấp 5, Bình Lợi, Vĩnh Cửu, 

Đồng Nai

Dược Sĩ 

Trung cấp
Quầy Thuốc

2923/CCHN-

D-SYT-ĐNAI
21/08/2017

7 Nguyễn Hữu Hoài 272803822 21/12/2015
Công An 

Đồng Nai
20/10/1983

Tân Thành, xã Bắc Sơn, huyện 

Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai

Dược Sĩ 

Trung cấp
Quầy Thuốc

3476/CCHN-

D-SYT-ĐNAI
16/07/2018

8 Lê Đăng Cường 183883288 07/10/2008
Công An Hà 

Tĩnh
07/07/1993

648 đường Hương Lộ 10, xã 

Cẩm Đường, huyện Long 

Thành, tỉnh Đồng Nai

Dược Sĩ 

Trung cấp

Người chịu TNCM về 

dược của: Quầy thuốc; cơ 

sở chuyên bán lẻ dược liệu, 

thuốc dược liệu, thuốc cổ 

truyền

3736/CCHN-

D-SYT-ĐNAI
26/4/2021

9
Tô Nguyễn 

Phương
Trang 271752594 15/09/2017

Công An 

Đồng Nai
09/10/1985

B13/3C, Khu phố 5, phường 

Tam Hiệp, thành phố Biên Hòa, 

tỉnh Đồng Nai

Dược sĩ Đại 

học

Người chịu TNCM về 

dược của nhà thuốc

4656/CCHN-

D-SYT-ĐNAI
07/12/2020

Thu hồi để cấp điều 

chỉnh phạm vi hoạt 

động chuyên môn

10 Nguyễn Thị Phương 184224191 01/11/2012
Công An Hà 

Tĩnh
20/01/1995

Xã Thạch Lưu, huyện Thạch Hà, 

tỉnh Hà Tĩnh

Dược sĩ cao 

đẳng 

Người chịu TNCM về 

dược của: Quầy thuốc; cơ 

sở chuyên bán lẻ dược liệu, 

thuốc dược liệu, thuốc cổ 

truyền

3847/CCHN-

D-SYT-ĐNAI
03/09/2019
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11
Trần Thị 

Hồng
Phúc 271018510

Công An 

Đồng Nai
26/05/1905

Tổ 13, ấp Tân Lập 2, xã Cây 

Gáo, huyện Trảng Bom, tỉnh 

Đồng Nai

Dược sĩ 

trung cấp
Quầy thuốc

1713/ĐNAI-

CCHND
06/07/2015

12
Nguyễn Thị 

Kim 
Phượng 273460723 10/06/2014

Công an Bà 

Rịa - Vũng 

Tàu

25/05/1993

3/22B. ấp An Hòa, xã An Ngãi, 

huyện Long Điền, tỉnh Bà Rịa - 

Vũng Tàu

Dược sĩ 

trung cấp
Quầy thuốc

3228/CCHN-

D-SYT-ĐNAI
21/12/2017

13 Nguyễn Văn Tín 271444969
Công An 

Đồng Nai
1982

Thôn 6, xã Bình Sơn, huyện 

Long Thành, tỉnh Đồng Nai

Dược sĩ dại 

cấp
Nhà thuốc

241/ĐNAI-

CCHND
04/10/2013

Thu hồi để cấp điều 

chỉnh phạm vi hoạt 

động chuyên môn

14
Nguyễn 

Mạnh
Trí 272612048

Công An 

Đồng Nai
08/05/1996

04 Phố 3, Ấp 2, xã Phú Vinh, 

huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai

Dược sĩ cao 

đẳng 

Người chịu TNCM về 

dược của: Quầy thuốc; cơ 

sở chuyên bán lẻ dược liệu, 

thuốc dược liệu, thuốc cổ 

truyền

4083/CCHN-

D-SYT-ĐNAI
26/05/2020

15 Thân Toàn Đức 075074009142 10/05/2021

Cục Cảnh 

sát quản lý 

hành chính 

về trật tự xã 

hội 

02/01/1974

37/2/2 ấp An Bình, xã Trung 

Hoà, huyện Trảng Bom, tỉnh 

Đồng Nai

 Dược sĩ Đại 

học

Phạm vi hoạt động chuyên 

môn: Người chịu TNCM 

về dược của nhà thuốc

2511/CCHN-

D-SYT-ĐNAI
08/03/2022

Thu hồi để cấp điều 

chỉnh phạm vi hoạt 

động chuyên môn

16 K'BROI 068066003706 28/06/2021

Cục cảnh sát 

quản lý hành 

chính về trật 

tự xã hội

05/06/1966

thôn Lạc Bình, xã Lạc Xuân, 

huyện Đơn Dương, tỉnh Lâm 

Đồng

Dược sĩ  đại 

học

Người chịu TNCM về 

dược của nhà thuốc; 

1899/ĐNAI-

CCHND
09/10/2015

Thu hồi để cấp điều 

chỉnh họ tên 

(CMND: 

250976499)

17 Lê Thị Tuyết Diễm 245291402 31/01/2013
Công an tỉnh 

Đắk Nông
10/10/1996

thôn Quảng Đạt, xã Đạo Nghĩa, 

huyện Đắk R'Lấp, tỉnh Đắk Nông

Dược sĩ cao 

đẳng 

Người chịu TNCM về 

dược của: Quầy thuốc; cơ 

sở chuyên bán lẻ dược liệu, 

thuốc dược liệu, thuốc cổ 

truyền

5432/ĐNAI-

CCHND
31/05/2021

CCCD số: 

067196004806

18
NGUYỄN 

THỊ THANH 
NGA 271288785 01/09/2011

Công An 

Đồng Nai
11/10/1979

ấp Phú Sơn, xã Bắc Sơn, huyện 

Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai

Dược sĩ 

trung học

Người chịu TNCM về 

dược của: quầy thuốc

2850/ĐNAI-

CCHND
26/07/2017

CCCD số: 

064179002701

19 Trần Nhật Phượng 271667949
Công An 

Đồng Nai
20/02/1983

ấp Tân Việt, xã Bàu Hàm, huyện 

Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai

Dược sĩ Đại 

học

Người chịu trách nhiệm 

chuyên môn về dược của 

quầy thuốc

1559/ĐNAI-

CCHND
04/05/2015

CCCD số: 

075183006447

20
TRẦN THỊ 

LAN 
ANH 272312078 14/04/2029

Công An 

Đồng Nai
26/02/1994

285A, Tổ 15, Khu Phố 2, 

phường Bình Đa, thành phố 

Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai

Dược sĩ Đại 

học

Người chịu trách nhiệm 

chuyên môn về dược của 

nhà thuốc

5081/ĐNAI-

CCHND
24/03/2021

CCCD số: 

024194009717

21
Phạm Thị 

Mai 
Hoa 272039074 12/04/2012

Công An 

Đồng Nai
26/04/1989

81/2,Khu phố 3, phường Tân 

Biên, thành phố Biên Hòa, tỉnh 

Đồng Nai

Dược sĩ cao 

học

Người chịu trách nhiệm 

chuyên môn về dược của 

quầy thuốc

2985/ĐNAI-

CCHND
05/09/2017

CCCD số: 

075189007037

22
Lày Hoàng 

Mỹ 
Linh 272285640 18/02/2020

Công An 

Đồng Nai
04/03/1994

Ấp 3, xã Lộ 25, huyện Thống 

Nhất, tỉnh Đồng Nai

Dược sĩ 

trung cấp

Người chịu TNCM về 

dược của: Quầy thuốc; cơ 

sở chuyên bán lẻ dược liệu, 

thuốc dược liệu, thuốc cổ 

truyền

5915/CCHN-

D-SYT-ĐNAI
25/01/2022

CCCD số: 

075194004521
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23 Nguyễn Thị Hẳng 042195000206 19/11/2019

Cục Cảnh 

sát quản lý 

hành chính 

về trật tự xã 

hội 

29/08/1995

Tổ 4, Tân Bình, thị trấn Xuân 

Mai, huyện Thanh Chương, 

Thành phố Hà Nội

Dược sĩ 

trung cấp

Người chịu TNCM về 

dược của: Quầy thuốc; cơ 

sở chuyên bán lẻ dược liệu, 

thuốc dược liệu, thuốc cổ 

truyền

4152/CCHN-

D-SYT-ĐNAI
22/06/2020

Tổng cộng: 23 CCHND
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